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1. Giới thiệu
Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ 

nhân tạo, ứng dụng của lĩnh vực này, cụ thể là máy 
học, ngày càng được mở rộng trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau như giáo dục, y tế, giao thông thông minh. 
Trong lĩnh vực giáo dục, dự đoán kết quả học tập 
của HS là một trong những vấn đề rất được quan 
tâm nghiên cứu của các học giả từ trước đến nay. Dự 
đoán kết quả học tập của HS giúp GV và nhà trường 
có những điều chỉnh thích hợp nhằm phát huy hiệu 
quả năng lực của HS cũng như có những hỗ trợ phù 
hợp và đúng thời điểm. HS dựa trên kết quả dự đoán 
cũng tự đánh giá được năng lực của bản thân. Từ đó, 
HS sẽ có những điều chỉnh phù hợp nhằm phát huy 
tối đa năng lực của bản thân, khắc phục những nhược 
điểm để hoàn thành mục tiêu học tập của mình.

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 
học tập của HS cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng 
đến thành tích học tập của HS. Các yếu tố liên quan 
đến gia đình như quy mô gia đình, kiểu gia đình có 
ảnh hưởng lớn đến thành tích học tập của HS [1]. Tác 
giả bài báo này cho rằng đây là các thuộc tính quan 
trọng đối với mô hình dự đoán. Ngoài ra, các yếu tố 
như thái độ học tập của HS, phương pháp giảng dạy, 
phương tiện học tập, môi trường học tập cũng ảnh 
hưởng đến kết quả học tập của HS.

Trong bài báo này, tác giả đề xuất một mô hình 
dự đoán kết quả học tập của HS. Tác giả sử dụng các 
thuộc tính như yếu tố gia đình, môi trường học tập, 

tuổi HS và một số thuộc tính khác để huấn luyện mô 
hình dự đoán. Thực nghiệm về tầm quan trọng của 
các thuộc tính được sử dụng cũng được thực hiện để 
xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết 
quả học tập của HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nghiên cứu liên quan

Dự đoán kết quả học tập của HS đã là một chủ 
đề được nghiên cứu rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục. 
Nhiều nhà nghiên cứu đã khám phá các kỹ thuật và 
phương pháp khác nhau để dự đoán kết quả học tập 
của HS thông qua các yếu tố khác nhau. Bài báo 
[2] đề xuất mô hình khai phá dữ liệu để dự đoán 
kết quả học tập của sinh viên tại các trường đại học 
ở Bulgaria. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình 
Random Forest (RF) và mô hình mạng thần kinh đạt 
hiệu quả tốt khi dự đoán kết quả học tập.

Nghiên cứu [3] khai thác các yếu tố liên quan 
đến HS như nhân khẩu học, đặc điểm hành vi và 
thực hiện huấn luyện cá mô hình máy học có giám 
sát khác nhau như Suport Vector Machine (SVC), 
K-nearest neighbor (KNN), Decision Tree (DT), 
Logistic Regression (LR). Dữ liệu huấn luyện mô 
hình dự đoán được thu thập trong hai năm học liên 
tiếp tại Trường Đại học Basra, Irad. Kết quả thực 
nghiệm chỉ ra rằng LR đáng tin cậy nhất.

Nghiên cứu [4] ứng dụng các mô hình máy học 
khác nhau để dự đoán kết quả học tập của HS dựa 
trên tập dữ liệu thu thập từ hoạt động của HS trên hệ 
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thống Moodle. Kết quả so sánh hiệu quả của bảy mô 
hình máy học khác nhau cho thấy RF đạt hiệu quả dự 
đoán tốt nhất.
2.2. Giải pháp đề xuất dự đoán kết quả học tập của 
học sinh dựa trên mô hình máy học có giám sát
2.2.1. Cơ sở dữ liệu

Trong bài báo này, tác giả thu thập dữ liệu từ UCI 
Machine Learning Reposity [1]. Dữ liệu được thu 
thập là dữ liệu về thành tích học tập của HS trung 
học của hai trường học ở Bồ Đào Nha. Dữ liệu được 
trích xuất từ các báo cáo và bảng hỏi liên quan đến 
kết quả học tập của HS đối với hai môn học là Toán 
và Tiếng Bồ Đào Nha. Trong bài báo này, tác giả chỉ 
sử dụng dữ liệu về môn Toán. Bộ dữ liệu bao gồm 33 
thuộc tính và 395 mẫu tin.
2.2.2. Mô hình máy học. 

Các mô hình máy học có giám sát sau đây được 
sử dụng để huấn luyện các mô hình dự đoán kết quả 
học tập của HS.

1) K-nearest Neighbors: KNN là một thuật toán 
máy học có giám sát phi tham số được sử dụng cho 
các bài toán phân loại và hồi quy. Thuật toán này 
thường được gọi là “lazy learning” bởi vì nó không 
học gì từ dữ liệu huấn luyện mà đơn giản là lưu trữ 
dữ liệu huấn luyện này. Việc tính toán được thực hiện 
khi có dữ liệu mới cần dự đoán. Trong bài báo này, 
kết quả dự đoán của một mẫu dữ liệu mới là giá trị 
trung bình của các láng giềng gần nhất.

2) Random Forest: RF là một thuật toán máy học 
kết hợp sử dụng cây quyết định để cải thiện độ chính 
xác. RF kết hợp các kết quả từ nhiều cây quyết định 
được đào tạo bằng cách sử dụng các tập hợp con khác 
nhau của dữ liệu đào tạo. Trong bài báo này, kết quả 
dự đoán của một mẫu dữ liệu mới là giá trị trung bình 
của các kết quả dự đoán từ các cây quyết định này.

3) Support Vector Machine: SVM là một trong 
những thuật toán máy học được sử dụng phổ biến. 
SVM có thể được sử dụng cho cả bài toán phân loại 
và hồi quy. Thuật toán sử dụng tập huấn luyện để tìm 
ra các “hyperplanes” phù hợp nhất với các điểm dữ 
liệu.
2.2.3. Đánh giá mô hình

Trong bài báo này, tác giả sử dụng các tiêu chí sau 
để đánh giá hiệu quả của mô hình dự đoán.

1) Mean Squared Error (MSE): Đây là một 
phương pháp đánh giá mô hình hồi quy được sử 
dụng rất phổ biến. MSE là giá trị trung bình của bình 
phương sai số giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán. 
Giá trị MSE được tính theo công thức sau:

Miền giá giá trị của MSE là [0,+∞]. Giá trị của 
MSE càng nhỏ thì mô hình càng hiệu quả trong việc 
dự đoán.

2) Mean Absolute Error (MAE): MAE là phướng 
pháp đánh giá mô hình hồi quy dựa trên giá trị trung 
bình của giá trị tuyệt đối sai số giữa giá trị thực tế 
và giá trị dự đoán. Giá trị MAE được tính toán theo 
công thức sau:

Tương tự như MSE, giá trị của MAE thuộc miền 
giá trị [0,+∞]. Giá trị của MAE càng nhỏ thì mô hình 
hồi quy càng có độ chính xác cao.
2.3. Kết quả và thảo luận

Để đánh hiệu quả của các mô hình dự đoán đối 
với tập dữ liệu đã thu thập, tập dữ liệu được chia 
thành hai phần: tập huấn luyện 70% và tập dữ liệu 
dùng để kiểm thử và đánh giá độ chính xác của mô 
hình 30%. Tập huấn luyện là tập dữ liệu dùng để 
huấn luyện mô hình máy học hay nói cách khác là 
máy sẽ học từ dữ tập dữ liệu này. Tập dữ liệu huấn 
luyện thông thường có kích thước lớn hơn tập học. 
Sau khi mô hình máy học đã được huấn luyện, chúng 
ta cần phải đánh giá hiệu quả hay độ chính xác của 
mô hình để kết luận mô hình máy học tương ứng với 
một bài toán cụ thể có đáng tin cậy hay không. Tập 
dữ liệu này được gọi là tập kiểm thử. Tập kiểm thử 
được đưa vào mô hình máy học sau huấn luyện như 
là đầu vào. Dựa vào kết quả dự đoán và giá trị thực tế 
của của các mẫu được kiểm thử chúng ta đánh giá độ 
tin cậy, so sánh hiệu quả của các mô hình khác nhau 
và từ đó chọn mô hình thích hợp cho bài toán. Tập 
dữ liệu kiểm thử thường có kích thước nhỏ hơn tập 
dữ liệu huấn luyện.

Để cài đặt các mô hình huấn luyện được đề xuất 
trong bài báo này, tác giả sử dụng ngôn ngữ lập trình 
Python. Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng 
phổ biến hiện nay để giải quyết các bài toán trong 
lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Các 
thuật toán máy học sử dụng trong bài báo được nhập 
từ thư viện Scikit-learn1. Scikit-learn là thư viên mã 
nguồn mở chứa tập các mô hình máy học được cài 
đặt bằng ngôn ngữ lập trình Python. Scikit-learn cung 
cấp các mô hình máy học phân loại, hồi quy và phân 
cụm phổ biến như KNN, RF và SVM. Việc cài đặt và 
huấn luyện các mô hình máy học đề xuất trong bài 
1. https://scikit-learn.org
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báo, tác giả sử dụng công cụ Google Colab2. Colab 
cho phép lập trình Python trên trình duyệt web mà 
không đòi hỏi máy tính có cấu hình cao. Colab cho 
phép truy cập miễn phí vào GPU (bộ xử lý đồ hoạ) 
và dễ dàng chia sẽ mã nguồn (code). 

Tập đặc trưng sử dụng cho mô hình dự đoán bao 
gồm tất cả 33 thuộc tính của bộ dữ liệu. Yêu cầu của 
các mô hình là giúp dự đoán điểm môn Toán cuối 
khoá của HS. Điểm môn Toán của HS có miền giá 
trị từ [0, 20]. Kết quả thực nghiệm trên tập kiểm thử 
được trình bày ở bảng 2.1. Như trình bày trong bảng 
bên dưới, kết quả dự đoán của cả ba mô hình đều 
tương đối hiệu quả. Đặc biệt, mô hình RF cho kết quả 
vượt trội so với hai mô hình còn lại với độ lỗi MAE 
là 1.13 và MSE là 3.45. Kết quả này chứng minh 
rằng mô hình máy học RF rất đáng tin cậy trong việc 
dự báo điểm môn Toán của HS trung học trong tập 
dữ liệu thực nghiệm.
Bảng 2.1. Kết quả dự đoán của các mô hình máy học
Mô hình MAE MSE
RF 1.13 3.45
SVM 1.97 10.13
KNN 2.49 11.85

Mức độ quan trọng (sự ảnh hưởng) của các thuộc 
tính đến việc dự đoán điểm môn Toán của HS cũng 
được đánh giá dự trên thuật toán RF. Kết quả đánh 
giá được thể hiện trên hình 2.1. Hình 2.1 cho thấy 
thuộc tính familysize (quy mô gia đình) có mức độ 
quan trọng cao nhất (0.80), tiếp theo là tuổi của HS 
(mức độ quan trọng là 0.1). Trường học của HS của 
ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Giá trị 
của mức độ quan trọng của thuộc tính này là 0.02. 
Nguyên nhân chọn trường học như nhà gần trường 
hay độ tin cậy của trường cũng là một yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng kết quả dự đoán.

Hình 2.1. Tầm quan trọng cuả thuộc tính

2.  https://colab.research.google.com/

3. Kết luận
Bài báo đề xuất một mô hình máy học có giám sát 

để dự đoán kết quả học tập của HS. Mô hình được 
huấn luyện dựa trên tập các thuộc tính liên quan đến 
HS như yếu tố gia đình, trường học, kết quả học tập 
trước đó. Kết quả thực nghiệm chứng minh thuật 
toán RF rất hiệu quả trong việc dự đoán  kết quả học 
tập của HS với độ lỗi MAE là 1.13 và MSE là 3.45. 
Các thuộc tính như quy mô gia đình, độ tuổi của HS, 
trường học của HS và lí do chọn trường học là các 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng kết quả dự đoán. Mô 
hình dự đoán đề xuất có thể giúp các nhà giáo dục 
xác định những HS có nguy cơ đạt thành tích học tập 
thấp và đưa ra các biện pháp khắc phục phù hợp để 
cải thiện kết quả học tập.
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